
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO, TUẦN II THÁNG 5/2025

Ngày 12/5/2025 đến ngày 17/5/2025

THỨ 

/NGÀY
ĂN SÁNG

SỮA

SÁNG

ĂN TRƯA

ĂN CHIỀU

PHỤ CHIỀU
CƠM MÓN MẶN

MÓN XÀO

( HẤP )

MÓN 

CANH

TRÁNG 

MIỆNG

2

12/5

Súp rong 

biển tôm thịt

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng Chả cá sốt cà Bí đỏ xào

Thịt bò 

tàu hủ lá 

hẹ

Yakult

Cháo gà đậu xanh

+ Sữa bột Ellac 

Multi   

3

13/5
Phỏ bò 

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng

Sườn heo cà 

ri

Bắp mỹ 

hấp

Tôm nấu 

rau dền

Thanh 

Long

Bánh canh cá bã trầu

+ Sữa bột Ellac 

Multi

4

14/5
Nui nấu tôm

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng

Cá thu kho 

thơm 

Khoai lang 

chiên

Thịt nạc 

bí xanh 
Chuối

Súp bắp bò

+ Sữa bột Ellac 

Multi

5

15/5

Bánh canh 

tôm xương

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm gà xé Dưa leo

Tôm nấu 

mồng tơi

Bánh 

nabati 

Cháo lươn

+ Sữa bột Ellac 

Multi 

6

16/5

Cháo tôm bí 

đỏ

Sữa bột 

Ellac Multi
Bún bò Dưa hấu 

Bánh mì dăm bông

+ Sữa bột Ellac 

Multi 

7

17/5
Súp bắp gà

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng Bò kho cà rốt Mướp xào

Tôm cải 

ngọt
Cam ép

Nui nấu tôm thịt

+ Sữa bột Ellac

Multi



THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ, TUẦN II THÁNG 5/2025

Ngày 12/5/2025 đến ngày 17/5/2025

THỨ 

/NGÀY
ĂN SÁNG

SỮA

SÁNG

ĂN TRƯA

ĂN CHIỀU

PHỤ CHIỀU
CƠM MÓN MẶN MÓN CANH

TRÁNG 

MIỆNG

2

12/5

Súp rong 

biển tôm thịt

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng Chả cá sốt cà

Thịt bò tàu hủ 

lá hẹ
Yakult

Sữa bột Ellac Multi

+  cháo gà đậu 

xanh 

3

13/5
Phỏ bò 

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng Sườn heo cà ri

Tôm nấu rau 

dền
Thanh Long

Sữa bột Ellac Multi

+ Bánh canh cá bã 

trầu

4

14/5
Nui nấu tôm

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng

Cá thu kho 

thơm 

Thịt nạc bí 

xanh 
Chuối

Sữa bột Ellac 

Multi

+  Súp bắp gà

5

15/5

Bánh canh 

tôm xương

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm gà xé

Tôm nấu mồng 

tơi
Bánh nabati 

Sữa bột Ellac Multi

+ Cháo lươn

6

16/5

Cháo tôm bí 

đỏ

Sữa bột 

Ellac Multi
Bún bò Dưa hấu 

Sữa bột Ellac 

Multi

+ Súp thịt nạc khoai 

tây

7

17/5
Súp bắp gà

Sữa bột 

Ellac Multi
Cơm trắng Bò kho cà rốt Tôm cải ngọt Cam ép

Sữa bột Ellac

Multi

+ Nui nấu tôm thịt


